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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐÔNG SƠN 

 

Số :       /KH - UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Đông sơn, ngày 6 tháng 5 năm 2024 

 

                                                      KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng bổ xung cho đàn gia súc và khử trùng tiêu độc môi trường 

 năm 2024 
 
 

Thực hiện Công văn số 54/UBND-NN ngày 04 tháng 03 năm 2024 của UBND 

huyện Yên Thế về việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc,gia cầm năm 2024 và 

công văn số 101 của TTDVKTNN – CNTY ngày 24/04/2024 về việc triển khai tiêm 

phòng lở mồm long móng cho đàn gia súc. 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm BCĐ phòng chống 

dịch động vật xã Đông sơn xây dựng kế hoạch  phòng chống dịch bệnh  cho đàn gia súc 

năm 2024 như sau. 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1. Mục đích:  

- Tiêm phòng tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc; hạn chế sự phát sinh lây lan, 

gây thiệt hại của dịch bệnh . chủ động tốt các biện pháp phòng chống bệnh , tạo điều kiện 

phát triển chăn nuôi. 

2. Yêu cầu:  

- Tiêm phòng 100% số gia súc trong diện tiêm, tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia 

súc,gia cầm. 

- Công tác tiêm phòng phải đảm bảo tiến độ, thời gian, đúng đối tượng và các chính 

sách hỗ trợ của Nhà nước tới hộ chăn nuôi. 

- Cán bộ thú y thực hành tiêm an toàn, đúng quy trình kỹ thuật. 

II. ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG. 

- Tiêm cho đàn trâu, bò, dê, lợnvà đàn gia cầm khoẻ mạnh trên địa bàn xã. 

III. VẮC XIN, LIỀU LƯỢNG VÀ KINH PHÍ TIÊM PHÒNG. 

1- Loại vắc xin, liều lượng tiêm. 

1.1. Đàn trâu bò: Tiêm loại vắc xin tụ huyết trùng và LMLM và viêm da nổi cục 

- Liều tiêm 2ml/con, cho trâu bò, bê nghé từ 2 tháng tuổi trở lên. 

1.2. Đàn gia cầm; sử dụng các loại vắc xin: cúm gia cầm  trong danh mục các vắc 

xin được phép lưu hành trên thị trường của bộ Nông nghiệp và PTNT.   

2. Kinh phí thực hiện:  

- Tiêm trâu bò tụ huyết trùng trâu bò thu 11000đ/con. 

- Đối với lợn tiêm 2 mũi DT+ THT thu 8000đ/ con. 

- Vắc xin LMLM tiêm cho đàn trâu,bò và lợn nái sinh sản và đực giống hỗ trợ 

100% tiền vác xin (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%,ngân sách huyện hỗ trợ 50%) cho hộ chăn 

nuôi . 
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- Đàn chó ,mèo tiêm vác xin dại nhà nước hỗ trợ 50% thu của hộ chăn nuôi 8000 

đồng/ con 

- Đàn gia cầm tiêm cúm H5N1 nhà nước hỗ trợ 70%thu hộ chăn nuôi 150 

đồng/con(tiền vác xin và công tiêm phòng) .  

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Ngày06/05/2024  triển khai tại UBND thành phần gồm: BCĐ,bí thư và 

trưởng,phó thôn,... 

2. Từ ngày 07/05/2024 các thôn mở hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng của 

BCĐ xã phổ biến tới chủ hộ chăn nuôi, cử người vào tổ tiêm tiến hành thống kê, đăng ký 

tiêm phòng chi tiết cho đàn gia súc tới từng hộ chăn nuôi (theo mẫu biểu). 

3. Ngày 09/05/2024 các thôn cử người nộp danh sách đăng ký số lượng vắc xin 

tiêm phòng với BCĐ phòng chống dịch động vật xã hoặc đồng chí Dương cán bộ phụ 

trách thú y (ĐT: 0363881295) 

4. Ngày 10 đến ngày 15/05/2024 tiêm phòng đồng loạt cho đàn gia súc,gia cầmvà 

các tổ tiêm cử người về nhận vắc xin, đá lạnh phục vụ công tác tiêm phòng tại các thôn 

trên toàn xã.vác xin hỗ trợ có hạn thôn nào không đăng ký BCĐ  chuyển vác xin cho 

thôn khác tiêm phòng. Tiêm xong các thôn lập danh sách chính xác số lượng trâu bò, bê 

nghé đã tiêm theo chính sách hỗ trợ của nhà nước có đầy đủ chữ ký của các thành 

phần(theo mẫu). Thu, nộp toàn bộ vỏ lọ, tiền đối ứng vắc xin không có hỗ trợ của nhà 

nước về BCĐ xã . Lập danh sách đàn trâu ,bò,dê, lợn đã tiêm, chưa tiêm để phục vụ cho 

công tác quản lý. 

5.Ngày 16/05/2024 các thôn triển khai kế hoạch khử trùng tiêu độc tại các 

thôn(bản) trên toàn xã. 

V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức tuyên truyền 

- Sau hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng tại UBND. Đài TT xã, các thôn tích 

cực tuyên truyền kế hoạch, tầm quan trọng, ý nghĩa hiệu quả của công tác tiêm phòng 

vắc xin cho đàn gia súc, các chính sách hỗ trợ của nhà nước đến mọi người dân để thực 

hiện . 

2. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc 

- BCĐ phòng chống dịch động vật xã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ 

trách các thôn để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát,sử lý kịp thời nhất với bệnh 

nguy hiểm như; LMLM,tai xanh, cúm gia cầm ….khi phát hiện vứt xác ngoài môi 

trường phải tổ chức chôn hủy theo quy định. 

Trên đây là một số nhiệm vụ quan trọng, cần trong công tác phòng chống dịch bệnh 

đảm bảo chăn nuôi, kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc,gia cầm năm 2024 của 

UBND xã Đông Sơn, trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc đề nghị các thôn 

liên hệ với UBND xã để có biện pháp giải quyết kịp thời. 

Nơi nhận:                                             

- Ban TV Đảng uỷ, TTUBND; 

- Đài truyền thanh xã, 

- Trương các thôn(bản), 

- Lưu: VT.                                         

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
  

Đặng Quý Hưng 
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